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  TRƯỜNG THCS HỢP THÀNH                                        Năm học 2023-2024

MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 - Thời gian: 45 phút
Tuần 27- Tiết 27

A. MA TRẬN 
	TT
	Mạch nội dung
	
Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	1. Xác định mục tiêu cá nhân
	6 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	1 câu
	6 câu
	2 câu
	5.5

	2
	Giáo dục kinh tế
	2. Lập kế hoạch chi tiêu
	6 câu
	
	
	
	
	1 câu
	
	
	6 câu
	1 câu
	4.5

	Tổng
	12
	
	
	1
	
	1
	
	1
	12 
	3
	10 điểm


	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	
























B. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Mạch 
nội dung
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	1. Xác định mục tiêu cá nhân
	Nhận biết: 
- Nêu  được thế nào là mục tiêu cá nhân.
- Liệt kê được các loại mục tiêu cá nhân.
Thông hiểu
- Giải thích được vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân.
-Mô tả được cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân
Vận dụng
- Xây dựng được mục tiêu cá nhân của bản thân.
- Lập được kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu của bản thân.
	6TN
	1 TL
	
	1TL

	2
	Giáo dục kinh tế
	2. Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu: 
Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
Vận dụng:
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
- Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
	6TN
	
	1TL
	

	Tổng
	
	12TN
	1TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
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	ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC : 2023 - 2024
Môn :  GDCD 8  – Thời gian: 45’



ĐỀ BÀI LẺ 
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất 
Câu 1: Những điều bạn muốn đạt được cho mình trong cuộc sống là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. Tôn trọng sự thật.
	C. Mục tiêu  cá nhân 

	B. Bảo vệ lẽ phải.
	D . Mục đích học tập 


Câu 2: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục tiêu cá nhân?
	A. Cải thiện kỹ năng thuyết trình trước lớp.      B. Lập kế hoạch rèn kỹ năng nghe tiếng Anh.
C. Rèn thói quen dậy sớm để ôn lại bài học.      D. Luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại. 


Câu 3: Xác định được mục tiêu cá nhân có ý nghĩa gì dưới đây?
	A. Dễ thành công trong cuộc sống 
	B. Bị mọi người xa lánh, kì thị.

	C. Làm mất đi sự tự do của cá nhân.
	D. Luôn gặp phải khó khăn, thất bại.


Câu 4: Một người không xác định được mục tiêu của cá nhân thì hậu quả sẽ như thế nào dưới đây?
	A. Khó có được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.
	

	B. Dễ dàng vượt qua các khó khăn gặp phải.
C. Luôn có một cuộc sống tràn đầy niềm vui. 
D. Không có hậu quả gì vì xã hội sẽ nuôi họ.
	


Câu 5: Kế hoạch thực hiện mục tiêu hiệu quả khi thoản mãn các điều kiện nào sau đây?
   A. Phù hợp với bản thân, phù hợp với môi trường, phù hợp về thời gian
   B. Phù hợp về thời gian. 
   C. Phù hợp với môi trường.
   D. Phù hợp với bản thân.
Câu 6: Mục tiêu là những bước cần thiết để 
    A. đạt được mục đích.                                     B. chúng ta phát triển
    C. cân bằng cuộc sống.                                    D. hoàn thiện bản thân
Câu 7:  Những vấn đề về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm,... của mỗi người được gọi là
    A. tài chính cá nhân.                                      B. tiền sinh hoạt.
    C. tài chính nhà nước.                                      D. tiền tiết kiệm.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không nói về đặc điểm kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn?
    A. Bao gồm kế hoạch thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn.
    B. Thời gian thực hiện từ 6 tháng trở lên.
    C. Thời gian thực hiện từ 6 tháng trở xuống.
    D. Mục tiêu thường là có được những khoản tiền lớn.


Câu 9: Câu tục ngữ và thành ngữ nào dưới đây có nội dung thể hiện sự chi tiêu hợp lý?
	A. Vung tay quá trán.
	B. Cơm thừa gạo thiếu.

	C. Liệu cơm gắp mắm.
	D. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.


Câu 10: Lập kế hoạch chi tiêu hợp lý giúp con người
	A. dễ dàng quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu.
B. không chủ động được biến cố xảy ra trong cuộc sống.
C. khó khăn thực hiện mục tiêu tài chính. 
D. lo sợ vì mọi thứ ngoài tầm kiểm soát.


Câu 11: Đâu là một cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí dưới đây?
	A.Không có nhu cầu vẫn mua hàng giảm giá.                                                                                      B. Thích cái gì là phải mua bằng được.
C. Vay thêm tiền để thay điện thoại đời mới.                                                                  D. Lên danh sách trước khi mua sắm.


Câu 12: Cách thực hiện kế hoạch chi tiêu nào dưới đây chưa hợp lí?
	A. Lập danh sách các mục cần chi trong tháng.
	

	B. Dù dịch bệnh vẫn chi tiêu như trước kia.
C. Điều chỉnh kế hoạch chi tiêu theo nguồn thu.
	


   D. Tiết kiệm để thực hiện kế hoạch dài hạn.
Phần II. Tự luận (7.0 điểm).
Câu 1. (3.0 điểm): Để lập kế hoạch  thực hiện mục tiêu cá nhân, chúng ta cần làm gì?
Câu 2. (3.0 điểm): Em hãy lập một kế hoạch chi tiêu cá nhân trong 3 tháng để tiết kiệm đủ tiền mua một đồ dùng học tập cần thiết có trị giá 150.000 đồng.
Câu 3. (1.0 điểm): Kể lại một mục tiêu cá nhân mà bản thân em đã thực hiện thành công bằng một đoạn văn 5-7 dòng

D. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ LẺ 
Phần I- Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm- mỗi lựa chọn đúng cho 0,3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	A
	D
	C
	A
	C
	B



Phần II- Tự luận (7.0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3.0điểm)
	* Để lập kế hoạch  thực hiện mục tiêu cá nhân, chúng ta cần:
- Liệt kê các việc cần  làm để đạt được mục tiêu đã xác định.
- Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
- Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết.
- Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu cá nhân.
- Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi.
- Cam kết thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
	
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

	Câu 2
(3.0điểm)
	Tùy  thuộc vào hoàn cảnh của học sinh mà các em lập kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. GV chấm linh động dựa vào sự tiết kiệm của các em.
Ví dụ: 
- Học sinh lập kế hoạch chi tiêu trong 3 tháng: 10, 11,12/2022
- Xác định số tiền đươc bố mẹ cho : Tiền ăn sáng 10.000/1 ngày
-  Kế hoạch chi tiêu tiết kiệm:
 + Một ngày tiết kiệm 1.000 từ tiền ăn sáng
 + Số tiền tiết kiệm hàng ngày bỏ vào lợn nhựa
 + Sau 3 tháng sẽ có số tiền như kế hoạch lập ra....
	



1.0 
1.0 
1.0 

	Câu 2
(2.0điểm)
	-Học sinh kể dựa vào những thành công bản thân
-Ví dụ: 
+ Thành công trong học tập, Thi văn nghệ, tham gia thể thao...
 + Học sinh đã làm như thế nào để đạt mục tiêu đó...    
	

0.5
0.5

	Tổng
	
	7.0 điểm



KÝ DUYỆT CỦA BGH          KÝ DUYỆT CỦA TỔ CM                 NGƯỜI RA ĐỀ
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